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MÔN LỊCH SỬ- ĐỊA LÍ 6 ( PHẦN ĐỊA LÝ)

I. Phần trắc nghiệm:
Câu 1: Để đánh số các vĩ tuyến, người ta chọn một vĩ tuyến làm gốc và ghi
      A. 00			B. 23027’		   C. 66033’	                    D. 900
Câu 2: Theo quy ước, đầu trên của kinh tuyến chỉ hướng nào?
      A. Bắc			B. Nam	    	   C. Đông			D. Tây
Câu 3: Nếu cách 10 ở tâm thì trên bề mặt của quả Địa Cầu từ cực Nam đến cực Bắc có bao nhiêu vĩ tuyến?
 A. 179                                   B. 180                               C. 181                                 D. 182
 Câu 4: Trên bản đồ, để thể hiện một khu vực trồng lúa, người ta sẽ chọn loại kí hiệu nào sau đây?
 A. Kí hiệu điểm                                               B. Kí hiệu đường               
 C. Kí hiệu diện tích                                         D. Cả 3 loại kí hiệu trên
Câu 5: Có mấy loại lược đồ trí nhớ ?
        A. 2                             B. 3                            C. 4                               D. 5
Câu 6. Có mấy dạng tỉ lệ bản đồ?
        A. Có 2 dạng                B. Có 3 dạng              C. Có 4 dạng                 D. Có 5 dạng
Câu 7 : Điền tên các lược đồ cho đúng với các hồi tưởng được mô tả dưới đây

	.....................................
	1. Từ nhà đi về bên tay phải 500m, tiếp tục đi thẳng 1km thì đến trường

	

.......................................
	2. Cửa hàng An Hiên bán quần áo thời trang với hàng tầng diện tích tương đương nhau; tầng 1 bên phải bày thời trang nam, bên trái bày thời trang trẻ em; tầng 2 bên phải bày thời trang nữ , bên trái bày thời trang cao cấp 



Câu 8: Lược đồ trí nhớ của một người phản ánh điều gì ?
A. Đường đi theo trí nhớ người đó
B. Cảm xúc của người đó với môi trường
C. Không gian sống của mỗi người
D. Sự cảm  nhận của người đó về không gian sống và ý nghĩa của không gian ấy đối với cá nhân.
Câu 9: Trái Đất có hình dạng như thế nào?
A. Trái Đất có hình tròn.				B. Trái Đất có hình bầu dục
C. Trái Đất có hình cầu				D. Trái Đất có hình lục giác

Câu 10: Bán kính của xích đạo Trái Đất là bao nhiêu?
A. 6378km			B. 40070km		C. 510 triệu km		D. 6307km
Câu 11: Do sự vận động tự quay quanh trục của Trái đất nên các vật chuyển động trên bề mặt Trái Đất đều bị lệch hướng.
A. Bán cầu Bắc: lệch bên phải Bán cầu Nam: lệch bên phải.
B. Bán cầu Bắc: lệch bên trái Bán cầu Nam: lệch bên trái.
C. Bán cầu Bắc: lệch bên trái Bán cầu Nam: lệch bên phải.
D. Bán cầu Bắc: lệch bên phải Bán cầu Nam: lệch bên trái.
Câu 12: Trục Trái Đất là:
A. Một đường thẳng tưởng tượng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
B. Một đường thẳng tưởng tượng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
C. Một đường thẳng xuyên tâm cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
D. Một đường thẳng cắt mặt Trái Đất ở 2 điểm cố định.
II. Phần tự luận:
Câu 1:  Có mấy loại lược đồ trí nhớ? Hãy nêu cách vẽ lược đồ trí nhớ đường đi và lược đồ trí nhớ khu vực 
Câu 2:
a) Trình bày ý nghĩa của tỉ lệ bản đồ?
b) Hai địa điểm có khoảng cách thực tế là 20 km, thì trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 60 000, khoảng cách giữa hai địa điềm đó là bao nhiêu?
Câu 3:
a) Hãy xác định tọa độ địa lí và ghi lại tọa độ địa lí của các địa điểm A, B, C, E.	
b) Em hãy kể tên và lấy ví dụ về các loại kí hiệu bản đồ












Câu 4: Trình bày sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất.
Câu 5: Tại sao có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở khắp mọi nơi trên TĐ.
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                                                                       Mạo Khê, ngày 19 tháng 10 năm 2024
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